
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 HƯỚNG DẪN CHẤM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
 Năm học 2016-2017 
 MÔN :TIẾNG ANH 6 

         

I. 2.0  điểm 
A.  1.0  điểm 
1. TRUE  2.    FALSE   3.   FALSE  4.   TRUE 

 
Mỗi câu đúng 0.25 điểm. 
 
B.  1.0  điểm 
1.   C   2.  C    3.   D   4.   A 
 
Mỗi câu đúng 0.25 điểm. 
 

II. 2.0 điểm 
1. D   2.   A    3.   A   4.   B 
5.   C   6.   D    7.   A   8.   C 
Mỗi câu đúng 0.25 điểm. 
 

III. 1.0  điểm 
1. What are you going to do this summer vacation?    
2. Lan eats two bowls of noodles because she is very hungry. 

 
Mỗi câu đúng 0.5 điểm.  

 

IV. 1.0  điểm 
1. D  2.   C 3.   B   4.   A 

 
Mỗi  câu đúng 0.25 điểm. 
 

V. 2.0  điểm 
1.  in   2.  watching   3. and   4. usually 
  
5.  go   6.  early   7. with   8. school  

 
Mỗi  từ  đúng 0.25 điểm. 
 

VI. 2.0  điểm 

1. What about going to school by bike? 

2. She has white teeth. 

3. Lemon-juice is Minh’s / his favorite drink. 

4. Huong is a very good / good student. 

Mỗi câu đúng 0.5 điểm. 

MÃ ĐỀ: K6-M1 
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I. 2.0  điểm 
A.  1.0  điểm 
1. TRUE  2.    FALSE   3.   FALSE  4.   TRUE 

 
Mỗi câu đúng 0.25 điểm. 
 
B.  1.0  điểm 
1.   C   2.  C    3.   D   4.   A 
 
Mỗi câu đúng 0.25 điểm. 
 

II. 2.0 điểm 
1. C   2.   D    3.   A   4.   C 
5.   D   6.   A    7.   A   8.   B 
Mỗi câu đúng 0.25 điểm. 
 

III. 1.0  điểm 
1. What are you going to do this summer vacation?    
2. Lan eats two bowls of noodles because she is very hungry. 

 
Mỗi câu đúng 0.5 điểm.  

 

IV. 1.0  điểm 
1. B 2.   A 3.   D   4.   C 

 
Mỗi  câu đúng 0.25 điểm. 
 

V. 2.0  điểm 
1.  in   2.  watching   3. and   4. usually 
  
5.  go   6.  early   7. with   8. school  

 
Mỗi  từ  đúng 0.25 điểm. 
 

VI. 2.0  điểm 

1. Lemon-juice is Minh’s / his favorite drink. 

2. Huong is a very good / good student. 

3. What about going to school by bike? 

4. She has white teeth. 

Mỗi câu đúng 0.5 điểm. 

MÃ ĐỀ: K6-M2 
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I. 2.0  điểm 
A.  1.0  điểm 
1. TRUE  2.    FALSE   3.   FALSE  4.   TRUE 

 
Mỗi câu đúng 0.25 điểm. 
 
B.  1.0  điểm 
1.   C   2.  C    3.   D   4.   A 
 
Mỗi câu đúng 0.25 điểm. 
 

II. 2.0 điểm 
1. D   2.   C    3.   B   4.   A 
5.   B   6.   A    7.   C   8.   D 
Mỗi câu đúng 0.25 điểm. 
 

III. 1.0  điểm 
1. What are you going to do this summer vacation?    
2. Lan eats two bowls of noodles because she is very hungry. 

 
Mỗi câu đúng 0.5 điểm.  

 

IV. 1.0  điểm 
1. C  2.   B 3.   D   4.   A 

 
Mỗi  câu đúng 0.25 điểm. 
 

V. 2.0  điểm 
1.  in   2.  watching   3. and   4. usually 
  
5.  go   6.  early   7. with   8. school  

 
Mỗi  từ  đúng 0.25 điểm. 
 

VI. 2.0  điểm 

1. What about going to school by bike? 

2. Lemon-juice is Minh’s / his favorite drink. 

3. She has white teeth. 

4. Huong is a very good / good student. 

Mỗi câu đúng 0.5 điểm. 

 

MÃ ĐỀ: K6-M3 
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I. 2.0  điểm 
A.  1.0  điểm 
1. TRUE  2.    FALSE   3.   FALSE  4.   TRUE 

 
Mỗi câu đúng 0.25 điểm. 
 
B.  1.0  điểm 
1.   C   2.  C    3.   D   4.   A 
 
Mỗi câu đúng 0.25 điểm. 
 

II. 2.0 điểm 
1. C   2.   D    3.   C   4.   D 
5.   A   6.   A    7.   B   8.   A 
Mỗi câu đúng 0.25 điểm. 
 

III. 1.0  điểm 
1. What are you going to do this summer vacation?    
2. Lan eats two bowls of noodles because she is very hungry. 

 
Mỗi câu đúng 0.5 điểm.  

 

IV. 1.0  điểm 
1. B  2.   A 3.   D   4.   C 

 
Mỗi  câu đúng 0.25 điểm. 
 

V. 2.0  điểm 
1.  in   2.  watching   3. and   4. usually 
  
5.  go   6.  early   7. with   8. school  

 
Mỗi  từ  đúng 0.25 điểm. 
 

VI. 2.0  điểm 

1. Huong is a very good / good student. 

2. What about going to school by bike? 

3. Lemon-juice is Minh’s / his favorite drink. 

4. She has white teeth. 

Mỗi câu đúng 0.5 điểm. 

 

MÃ ĐỀ: K6-M4 
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I. 2 điểm 

A.  1 điểm  

1.   TRUE  2.   FALSE  3.   TRUE   4.   FALSE                    

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

B.   1 điểm  

1.   D   2.   B   3.   B    4.   A 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

II.  2 điểm  

1.  D   2.   B   3.   C    4.   A 

5.   C   6.   A   7.   B    8.   A 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 
. 

 

III.  1 điểm  

1.    bought      2.   weren’t  3.   to watch   4.   taking 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

IV. 1 điểm  

1.   D   2.   C   3.   A    4.   B 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

V.  2 điểm  

1.   B   2.   C   3.   D    4.   B 

5.   C   6.   A   7.   C    8.   D   

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

VI. 2 điểm  

1.   He is a skillful tennis player.    

2. What is the depth of that well? 

3. Nam didn’t get up late yesterday, and neither did his brother. 

4.  Mr Trung likes jogging better than swimming. 

Mỗi câu đúng 0,5 điểm. 

 

MÃ ĐỀ: K7-M1 
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I. 2 điểm 

A.  1 điểm  

1.   TRUE  2.   FALSE  3.   TRUE   4.   FALSE                    

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

B.   1 điểm  

1.   D   2.   B   3.   B    4.   A 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

II.  2 điểm  

1.  C   2.   A   3.   B    4.   A 

5.   D   6.   B   7.   C    8.   A 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 
. 

 

III.  1 điểm  

1.    to watch   2.   taking  3.   bought      4.   weren’t 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

IV. 1 điểm  

1.   D   2.   A   3.   C    4.   B 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

V.  2 điểm  

1.   A   2.   D   3.   B    4.   A 

5.   D   6.   B   7.   C    8.   C   

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

VI. 2 điểm  

1. Nam didn’t get up late yesterday, and neither did his brother. 

2. Mr Trung likes jogging better than swimming. 

3. He is a skillful tennis player. 

4. What is the depth of that well?  

Mỗi câu đúng 0,5 điểm. 

 

MÃ ĐỀ: K7-M2 
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I. 2 điểm 

A.  1 điểm  

1.   TRUE  2.   FALSE  3.   TRUE   4.   FALSE                    

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

B.   1 điểm  

1.   D   2.   B   3.   B    4.   A 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

II.  2 điểm  

1.  B   2.   A   3.   A    4.   D 

5.   B   6.   C   7.   A    8.   C 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 
. 

 

III.  1 điểm  

1.    weren’t  2.   to watch  3.   taking    4.   bought     

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

IV. 1 điểm  

1.   B   2.   A   3.   D    4.   C 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

V.  2 điểm  

1.   D   2.   A   3.   B    4.   C 

5.   B   6.   D   7.   A    8.   B   

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

VI. 2 điểm  

1. What is the depth of that well? 

2. He is a skillful tennis player. 

3. Nam didn’t get up late yesterday, and neither did his brother. 

4. Mr Trung likes jogging better than swimming. 

Mỗi câu đúng 0,5 điểm. 

 

 

MÃ ĐỀ: K7-M3 
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II. 2 điểm 

A.  1 điểm  

1.   TRUE  2.   FALSE  3.   TRUE   4.   FALSE                    

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

B.   1 điểm  

1.   D   2.   B   3.   B    4.   A 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

II.  2 điểm  

1.  A   2.   A   3.   C    4.   B 

5.   A   6.   D   7.   B    8.   C 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 
. 

 

III.  1 điểm  

1.    taking    2.   weren’t  3.   to watch   4.  bought   

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

IV. 1 điểm  

1.   C   2.   D   3.   B    4.   A 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

V.  2 điểm  

1.   C   2.   B   3.   C    4.   D 

5.   A   6.   C   7.   D    8.   A   

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

 

VI. 2 điểm  

1. Mr Trung likes jogging better than swimming. 

2. What is the depth of that well? 

3. He is a skillful tennis player. 

4. Nam didn’t get up late yesterday, and neither did his brother. 

Mỗi câu đúng 0,5 điểm. 

 

 

 

 

MÃ ĐỀ: K7-M4 
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I. 2.0 ñieåm 

A.  1.0 ñieåm 

1. TRUE  2.    FALSE   3.   TRUE  4.   FALSE 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

B.  1 ñieåm 

1.   B   2.  A    3.   C   4.   D 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

II. 2,0 ñieåm 

1. A   2.   C    3.   A   4.   D 

5.   D   6.   D    7.   B   8.   C 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

III. 1.0  ñieåm 

1. Two team members try to make a fire by rubbing pieces of bamboo together. 

2. Angkor Wat was built around the year 1100 to honor a Hindu God.  

 

Moãi caâu ñuùng 0.5 ñieåm.  

 

IV. 1,0  ñieåm 

1. Unfortunately        2.   description        3.   natural   4.   minimize  

 

Moãi  từ ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

V. 2.0  ñieåm 

1. B   2.   D    3.   A   4.   C 

5.   B   6.   D    7.   A   8.   C 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

VI. 2.0  ñieåm 

1. The festival was held in the communal house yard. 

2. She said she could speak English fluently. 

3. Would you mind if I took a photo? 

4. Tiger is a meat-eating animal. 

Moãi caâu ñuùng 0,5 ñieåm. 

MÃ ĐỀ: K8-M1 
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I. 2.0 ñieåm 

A.  1.0 ñieåm 

1. TRUE  2.    FALSE   3.   TRUE  4.   FALSE 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

B.  1 ñieåm 

1.   B   2.  A    3.   C   4.   D 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

II. 2,0 ñieåm 

1. D   2.   D    3.   B   4.   C 

5.   A   6.   C    7.   A   8.   D 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

III. 1.0  ñieåm 

1. Two team members try to make a fire by rubbing pieces of bamboo together. 

2. Angkor Wat was built around the year 1100 to honor a Hindu God.  

 

Moãi caâu ñuùng 0.5 ñieåm.  

 

IV. 1,0  ñieåm 

1. minimize  2.   Unfortunately        3.  description     4.   natural 

 

Moãi  từ ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

V. 2.0  ñieåm 

1. A   2.   B    3.   D   4.   C 

5.   A   6.   B    7.   D   8.   C 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

VI. 2.0  ñieåm 

1. Tiger is a meat-eating animal. 

2. The festival was held in the communal house yard. 

3. She said she could speak English fluently. 

4. Would you mind if I took a photo? 

Moãi caâu ñuùng 0,5 ñieåm. 

MÃ ĐỀ: K8-M2 
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I. 2.0 ñieåm 

A.  1.0 ñieåm 

1. TRUE  2.    FALSE   3.   TRUE  4.   FALSE 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

B.  1 ñieåm 

1.   B   2.  A    3.   C   4.   D 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

II. 2,0 ñieåm 

1. C   2.   A    3.   C   4.   A 

5.   C   6.   A    7.   A   8.   D 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

III. 1.0  ñieåm 

1. Two team members try to make a fire by rubbing pieces of bamboo together. 

2. Angkor Wat was built around the year 1100 to honor a Hindu God.  

 

Moãi caâu ñuùng 0.5 ñieåm.  

 

IV. 1,0  ñieåm 

1. Natural  2.   minimize         3.  Unfortunately            4.  description 

  

Moãi  từ ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

V. 2.0  ñieåm 

1. C   2.   C    3.   D   4.   B 

5.   A   6.   A    7.   B   8.   D 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

VI. 2.0  ñieåm 

1. Would you mind if I took a photo? 

2. Tiger is a meat-eating animal. 

3. The festival was held in the communal house yard. 

4. She said she could speak English fluently. 

Moãi caâu ñuùng 0,5 ñieåm. 

MÃ ĐỀ: K8-M3 
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I. 2.0 ñieåm 

A.  1.0 ñieåm 

1. TRUE  2.    FALSE   3.   TRUE  4.   FALSE 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

B.  1 ñieåm 

1.   B   2.  A    3.   C   4.   D 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

II. 2,0 ñieåm 

1. C   2.   B    3.   A   4.   D 

5.   B   6.   C    7.   A   8.   D 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

III. 1.0  ñieåm 

1. Two team members try to make a fire by rubbing pieces of bamboo together. 

2. Angkor Wat was built around the year 1100 to honor a Hindu God.  

 

Moãi caâu ñuùng 0.5 ñieåm.  

 

IV. 1,0  ñieåm 

1. description        2.   natural        3. minimize     4.    Unfortunately 

 

Moãi  từ ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

V. 2.0  ñieåm 

1. D   2.   A    3.   C   4.   A 

5.   A   6.   C    7.   B   8.   D 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

VI. 2.0  ñieåm 

1. She said she could speak English fluently. 

2. Would you mind if I took a photo? 

3. Tiger is a meat-eating animal. 

4. The festival was held in the communal house yard. 

Moãi caâu ñuùng 0,5 ñieåm. 

 

MÃ ĐỀ: K8-M4 
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I. 2.5 ñieåm 

1. A   2.   B    3.   C   4.   C 

5.   D   6.  C    7.   D   8.   A 

9. A   10. C 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

II. 1.0 ñieåm 

1. scientific     2. unfortunately         3.   behavior  4.   picturesque 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

III. 0.5  ñieåm 

1.   C                  2.   A 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

IV. 1.0  ñieåm 

1. We can improve our English by listening to English programs on the radio. 

2. I suggest that we should go to school by bike to save energy. 

 

Moãi  caâu ñuùng 0.5 ñieåm.   

 

V. 1.0 điểm 
1. FALSE  2. TRUE  3. TRUE  4. FALSE 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

VI. 2.0  ñieåm 

1. C  2.  B      3.  A       4.  A 

5.  B  6.  C    7.  D      8. D  

Moãi  caâu  ñuùng 0.25 ñieåm. 

VII. 2.0 ñieåm 

1. If he were here now, he could help you. 

2. He suggested that I should go to bed early. 

3. The book which/ that Nam gave me is very interesting. 

4. Even though they tried their best, they weren’t successful. 

        Moãi caâu ñuùng 0.5 ñieåm. Sai 1 lỗi trừ 0.25 điểm. 

MÃ ĐỀ: K9-M1 
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I. 2.5 ñieåm 

1. A   2.   A    3.   A   4.   C 

5.   A   6.  B    7.   C   8.   C 

9. D   10. C 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

II. 1.0 ñieåm 

1. behavior     2.  picturesque        3.   scientific  4.   unfortunately  

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

III. 0.5  ñieåm 

1.   C                  2.   A 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

IV. 1.0  ñieåm 

1. We can improve our English by listening to English programs on the radio. 

2. I suggest that we should go to school by bike to save energy. 

 

Moãi  caâu ñuùng 0.5 ñieåm.   

 

V. 1.0 điểm 
1. FALSE  2. TRUE  3. TRUE  4. FALSE 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

VI. 2.0  ñieåm 

1. A  2.  C      3.  B       4.  A 

5.  C  6.  B    7.  D      8. B  

 

Moãi  caâu  ñuùng 0.25 ñieåm. 

VII. 2.0 ñieåm 

1. The book which/ that Nam gave me is very interesting. 

2. Even though they tried their best, they weren’t successful. 

3. If he were here now, he could help you. 

4. He suggested that I should go to bed early. 

        Moãi caâu ñuùng 0.5 ñieåm. Sai 1 lỗi trừ 0.25 điểm. 

MÃ ĐỀ: K9-M2 
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I. 2.5 ñieåm 

1. C   2.   C    3.   D   4.   C 

5.   D   6.  A    7.   A   8.   C 

9. A   10. B 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

II. 1.0 ñieåm 

1. picturesque   2. scientific        3.   behavior  4.  unfortunately  

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

III. 0.5  ñieåm 

1.   C                  2.   A 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

IV. 1.0  ñieåm 

1. We can improve our English by listening to English programs on the radio. 

2. I suggest that we should go to school by bike to save energy. 

 

Moãi  caâu ñuùng 0.5 ñieåm.   

 

V. 1.0 điểm 
1. FALSE  2. TRUE  3. TRUE  4. FALSE 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

VI. 2.0  ñieåm 

1. D  2.  A      3.  B       4.  A 

5.  D  6.  C    7.  D      8. C  

 

Moãi  caâu  ñuùng 0.25 ñieåm. 

VII. 2.0 ñieåm 

1. Even though they tried their best, they weren’t successful. 

2. The book which/ that Nam gave me is very interesting. 

3. If he were here now, he could help you. 

4. He suggested that I should go to bed early. 

        Moãi caâu ñuùng 0.5 ñieåm. Sai 1 lỗi trừ 0.25 điểm. 

 

MÃ ĐỀ: K9-M3 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 HƯỚNG DẪN CHẤM 
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I. 2.5 ñieåm 

1. A   2.   A    3.   C   4.   A 

5.   B   6.  C    7.   C   8.   D 

9. C   10. D 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

II. 1.0 ñieåm 

1. unfortunately     2.  picturesque        3.  scientific   4.  behavior  

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

 

III. 0.5  ñieåm 

1.   C                  2.   A 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

IV. 1.0  ñieåm 

1. We can improve our English by listening to English programs on the radio. 

2. I suggest that we should go to school by bike to save energy. 

 

Moãi  caâu ñuùng 0.5 ñieåm.   

 

V. 1.0 điểm 
1. FALSE  2. TRUE  3. TRUE  4. FALSE 

 

Moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm. 

VI. 2.0  ñieåm 

1. B  2.  D      3.  C       4.  B 

5.  A  6.  A    7.  C      8. D  

 

Moãi  caâu  ñuùng 0.25 ñieåm. 

VII. 2.0 ñieåm 

1. He suggested that I should go to bed early. 

2. Even though they tried their best, they weren’t successful. 

3. The book which/ that Nam gave me is very interesting. 

4. If he were here now, he could help you. 

        Moãi caâu ñuùng 0.5 ñieåm. Sai 1 lỗi trừ 0.25 điểm. 

 

MÃ ĐỀ: K9-M4 



 




